
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chuyê
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nhân 2

 Văn Ưu
tiên

1 Ngô Quỳnh Hương 4634 001301014350 Nữ 5/10/2001 Cầu Giấy - Hà Nội Kinh KV3 10.00 6.25 0.00 16.25
2 Đào Thị Phương Linh 4642 031301001149 Nữ 20/11/2001 Hải An - Hải Phòng Kinh KV3 10.44 7.00 0.00 17.44
3 Chu Thị Khánh Ly 4648 001301032031 Nữ 29/10/2001 Bắc Từ Liêm - Hà Nội Kinh KV3 10.22 5.00 0.00 15.22
4 Phan Quỳnh Mai 4651 000301000056 Nữ 8/9/2001 Thanh Xuân - Hà Nội Kinh KV3 10.22 7.75 0.00 17.97
5 Lê Thị Trà My 4654 044301001700 Nữ 23/10/2001 Lệ Thuỷ - Quảng Bình Kinh KV2 NT 10.44 7.00 0.50 17.94
6 Vũ Thị Nhị 4665 125904075 Nữ 13/12/2001 Thuận Thành - Bắc Ninh Kinh KV2 NT 10.00 6.50 0.50 17.00
7 Đào Thị Thu Hà 4621 026301003313 Nữ 23/10/2001 Yên Lạc - Vĩnh Phúc Kinh KV2 NT 10.89
8 Vương Trần Hiếu 4630 044201000893Nam 27/6/2001 Bố Trạch - Quảng Bình Kinh KV2 NT 13.22
9 Phạm Thị Duyên HồngNgọc 4659 101285163 Nữ 1/8/1995 Móng Cái - Quảng Ninh Kinh KV2 13.33
10 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 4663 001300006368 Nữ 24/9/2000 Phú Xuyên - Hà Nội Kinh KV2 10.33
11 Phạm Thị Ngọc Anh 4608 122400156 Nữ 20/10/2001 Tân Yên - Bắc Giang Kinh KV1 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
12 Phan Văn Ngọc 4660 122056844 Nam 13/8/1993 Yên Thế - Bắc Giang Kinh KV1 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
13 Phạm Thị Thi 4675 184380494 Nữ 16/5/2001 Thạch Hà - Hà Tĩnh Kinh KV2 NT Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
14 Lê Thị Mai Thao 4696 022301003018 Nữ 10/3/2001 Đông Triều - Quảng NinhKinh KV2 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
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